
Phụ lục 2

TT Võ Xu TT Đức Tài Xã Đa Kai
Xã Nam 

Chính
Xã Đức Tín Xã Vũ Hòa Xã Trà Tân

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Đất nông nghiệp NNP 21,46 1,63 6,30 0,14 0,30 5,66 7,43

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 1,44 1,44

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1,44 1,44

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,50 1,50

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 18,52 0,13 6,30 0,14 0,30 5,66 5,99

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,48 0,12 0,36

2.1
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 0,48 0,12 0,36

Trong đó:

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,12 0,12

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,36 0,36

2.2 Đất phi nông nghiệp khác PNK

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐỨC LINH

(Kèm theo Quyết định số:  1608  /QĐ-UBND ngày    28  /7/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)
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